
Ngày Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1

2 QP Văn Lí Địa Anh KTPL Toán TN2 Văn Lí Sinh Lí GDTC NN Sử Anh TN2 Văn Văn Toán Toán Sử

3 Lí QP Tin Anh GDTC NN Toán Sử Anh ĐP Lí GDTC Anh Văn Văn Lí Anh Lí Sinh Anh KTPL Địa

4 Hóa Lí Anh Lí KTPL Văn Văn GDTC Toán Anh Toán Sử TN2 Địa GDTC Tin Hóa Sinh Anh Văn QP GDTC

1 Anh Tin Toán Văn Lí Sử NN KTPL ĐP Toán Hóa Anh Địa Toán Anh Văn Văn Toán Hóa KTPL Văn Toán

2 TN2 Toán Hóa Toán ĐP Anh Anh Toán TN2 Tin GDTC KTPL Toán ĐP Toán Văn Văn NN GDTC Địa Văn KTPL

3 Toán Toán Văn GDTC Toán Toán Sử Anh GDTC Văn Anh NN ĐP KTPL Toán Hóa Tin GDTC TN2 Hóa Địa Văn

1 Anh GDTC TN2 CN Toán Lí Toán KTPL Văn Hóa QP Lí Toán Anh Sử Hóa Lí Sinh Văn Sử Toán Địa

2 Hóa Anh Anh KTPL Toán GDTC ĐP Toán Hóa QP Sinh ĐP Văn Địa Lí Toán Hóa Lí Sinh Anh Toán Văn

3 Sinh Lí Toán Lí TN2 Toán QP Sử Lí TN2 Văn KTPL Văn Lí Địa Anh Toán Anh Hóa ĐP GDTC Anh

4 Lí Hóa GDTC Toán Sử ĐP Toán Lí Sử Sinh Hóa Toán KTPL QP Văn TN2 Văn Toán Anh Hóa Anh Sinh

1 Văn Sinh ĐP Văn Anh Văn Anh Địa Hóa Toán Toán Địa Sinh KTPL ĐP Lí CN TN2 Toán Toán TN2 ĐP

2 Văn Toán Sinh TN2 GDTC Văn Địa Anh Toán Sử Lí Văn Anh Văn KTPL CN GDTC Hóa Toán Địa Sinh Sử

3 Toán ĐP Văn Toán Văn Địa Sinh Văn Sinh Lí ĐP Anh Địa Văn Toán GDTC Anh Anh ĐP GDTC Lí TN2

1 Văn Tin Sử Văn Văn TN2 Địa GDTC Toán Hóa Lí Toán CN Anh QP Hóa GDTC Lí Sinh KTPL Địa Anh

2 Tin TN2 Toán Địa Văn NN Sinh ĐP Anh Lí GDTC Toán KTPL Địa Anh QP Toán Hóa Toán Văn Anh KTPL

3 Sử GDTC Anh Anh QP KTPL Anh Lí Văn Tin Toán Văn Sử NN Địa Anh CN Toán QP GDTC Lí Sinh

4 ĐP Sử Lí GDTC Anh Toán KTPL Địa Tin Anh Toán Văn QP GDTC KTPL Văn Hóa Toán Lí NN Sinh Địa

1 Lí Hóa Tin Sử Địa Anh NN Văn Lí Văn Sinh KTPL Văn Lí Văn CN Toán Văn KTPL Anh Sử Toán

2 GDTC Lí Sinh KTPL KTPL Sử Văn CN Hóa Văn Anh NN Văn TN2 Văn Tin Lí QP Sử TN2 Văn Lí

3

1 Anh Văn Hóa CN NN Địa GDTC Văn Sinh Hóa Anh Toán GDTC Văn Lí ĐP Tin GDTC KTPL Toán Văn QP

2 GDTC Anh Văn Anh Sử Toán Văn Địa Anh Sinh Tin QP Anh GDTC Toán Toán ĐP NN Văn Toán GDTC Văn

3 Toán Hóa GDTC QP Địa Anh Văn CN GDTC Toán TN2 Anh Sinh Toán NN Toán Sử Anh Hóa QP ĐP Văn

4 Hóa Toán Sinh Toán Lí QP TN2 Toán Tin GDTC Văn Văn Toán Toán TN2 Sử QP Văn Anh KTPL Sử GDTC

1 Tin Sinh QP ĐP Toán Văn Địa Văn Toán GDTC Văn TN2 Địa Anh Anh GDTC Toán Sử Lí NN Anh Lí

2 Toán Văn Lí KTPL Văn Lí KTPL QP Lí Anh Sử GDTC Toán Toán NN Lí Anh Sinh GDTC Văn Toán Toán

3 Sinh Anh Toán Văn NN GDTC GDTC Anh QP Toán Tin Địa CN Sử GDTC Toán Lí ĐP Toán Văn KTPL Anh

4 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 TN3
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TN2: Trải nghiệm và hướng nghiệp (chủ đề)

TN3: Trải nghiệm và hướng nghiệp (sinh hoạt lớp)

QP: Giáo dục Quốc phòng & An ninh

ĐP: Giáo dục địa phương

NN: Công nghệ trồng trọt, chăn nuôi

CN: Công nghệ công nghiệp

Người lậpGDTC: Giáo dục thể chất

KTPL: Kinh tế & pháp luật

TN1: Trải nghiệm và hướng nghiệp (dưới cờ)
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